
Phụ lục I
CƠ SỞ TÍNH HỆ SỐ PHÂN BỔ CHO CÁC
XÃ, PHƯỜNG, ĐẶC KHU THEO TIÊU CHÍ QUY MÔ DÂN SỐ
(Ban hành kèm theo Tờ trình số  …../TTr-UBND ngày    tháng   năm 2026
của UBND tỉnh Quảng Trị)


	






STT
	






Xã, phường, đặc khu
	Dân số/người theo Quy mô diện tích các xã theo Nghị quyết số 246/NQ-HĐND ngày 25/4/2025 của HĐND tỉnh Quảng Bình thông qua chủ trương, sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Quảng Bình năm 2025 và Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 25/4/2025 của HĐND tỉnh Quảng Trị 

	Hệ số điểm ứng với số dân Nghị quyết số 246/NQ-HĐND ngày 25/4/2025 của HĐND tỉnh Quảng Bình thông qua chủ trương, sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Quảng Bình năm 2025 và Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 25/4/2025 của HĐND tỉnh Quảng Trị 

	




Hệ số điểm trung bình theo nhóm

	1
	Phường Đồng Hới
	84,196
	2.25
	









1,0

	2
	Phường Nam Đông Hà
	61,204
	1.63
	

	3
	Phường Đông Hà
	50,915
	1.4
	

	4
	Phường Đồng Thuận
	38,521
	1.0
	

	5
	Xã Bắc Trạch
	36,861
	1.0
	

	6
	Xã Hoàn Lão
	43,554
	1.2
	

	7
	Xã Lệ Thuỷ
	49,460
	1.3
	

	8
	Xã Nam Gianh
	36,527
	1.0
	

	9
	Xã Phong Nha
	39,254
	1.0
	

	10
	Xã Quảng Ninh
	36,210
	1.0
	

	11
	Xã Trường Ninh
	35,614
	1.0
	

	12
	Phường Ba Đồn
	28,805
	0.8
	

	13
	Phường Bắc Gianh
	32,800
	0.9
	

	14
	Phường Đồng Sơn
	32,396
	0.9
	

	15
	Xã Đông Trạch
	34,174
	0.9
	

	16
	Xã Gio Linh
	31,738
	0.8
	

	17
	Xã Nam Trạch
	32,594
	0.9
	

	18
	Xã Ninh Châu
	30,098
	0.8
	

	19
	Xã Phú Trạch
	30,850
	0.8
	

	20
	Xã Quảng Trạch
	31,422
	0.8
	

	21
	Xã Bố Trạch
	33,230
	0.9
	

	22
	Xã Cam Lộ
	30,111
	0.8
	

	23
	Xã Cam Hồng
	26,663
	0.7
	













0,7

	24
	Xã Cồn Tiên
	20,907
	0.6
	

	25
	Phường Quảng Trị
	29,705
	0.7
	

	26
	Xã Cửa Tùng
	29,389
	0.7
	

	27
	Xã Cửa Việt
	27,143
	0.7
	

	28
	Xã Diên Sanh
	25,133
	0.7
	

	29
	Xã Đồng Lê
	24,533
	0.7
	

	30
	Xã Hiếu Giang
	29,661
	0.7
	

	31
	Xã Hoà Trạch
	29,901
	0.7
	

	32
	Xã Khe Sanh
	27,615
	0.7
	

	33
	Xã Lao Bảo
	23,459
	0.6
	

	34
	Xã Lệ Ninh
	23,499
	0.6
	

	35
	Xã Minh Hoá
	21,481
	0.6
	

	36
	Xã Nam Ba Đồn
	27,643
	0.7
	

	37
	Xã Nam Cửa Việt
	26,619
	0.7
	

	38
	Xã Nam Hải Lăng
	25,536
	0.6
	

	39
	Xã Sen Ngư
	21,158
	0.6
	

	40
	Xã Tân Gianh
	22,395
	0.6
	

	41
	Xã Tân Mỹ
	26,644
	0.7
	

	42
	Xã Tuyên Hoá
	21,452
	0.6
	

	43
	Xã Triệu Bình
	27,169
	0.7
	

	44
	Xã Triệu Cơ
	21,976
	0.6
	

	45
	Xã Triệu Phong
	23,534
	0.6
	

	46
	Xã Trường Phú
	21,206
	0.6
	

	47
	Xã Vĩnh Định
	26,737
	0.7
	

	48
	Xã Vĩnh Linh
	27,527
	0.7
	

	49
	Xã Vĩnh Thủy
	20,747
	0,7
	

	50
	Xã Tuyên Phú
	18,800
	0.5
	







0,4

	51
	Xã Mỹ Thủy
	17,171
	0.5
	

	52
	Xã Kim Phú
	19,054
	0.5
	

	53
	Xã Ái Tử
	19,061
	0.5
	

	54
	Xã Vĩnh Hoàng
	19,021
	0.5
	

	55
	Xã A Dơi
	11,058
	0.3
	

	56
	Xã Bến Hải
	16,052
	0.4
	

	57
	Xã Đakrông
	14,627
	0.4
	

	58
	Xã Hải Lăng
	16,589
	0.4
	

	59
	Xã Hướng Hiệp
	13,454
	0.4
	

	60
	Xã Hướng Phùng
	12,029
	0.3
	

	61
	Xã Tà Rụt
	10,639
	0.3
	

	62
	Xã Trung Thuần
	16,331
	0.4
	

	63
	Xã Lìa
	14,375
	0.4
	

	64
	Xã Tân Lập
	14,418
	0.4
	

	65
	Xã Tuyên Bình
	15,619
	0.4
	

	66
	Đặc khu Cồn Cỏ
	139
	0.003
	






0,2

	67
	Xã Ba Lòng
	5,151
	0.1
	

	68
	Xã Bến Quan
	9,447
	0.2
	

	69
	Xã Dân Hoá
	8,532
	0.2
	

	70
	Xã Hướng Lập
	3,539
	0.09
	

	71
	Xã Kim Điền
	6,165
	0.2
	

	72
	Xã Kim Ngân
	9,776
	0.2
	

	73
	Xã La Lay
	8,121
	0.2
	

	74
	Xã Tân Thành
	5,513
	0.1
	

	75
	Xã Tuyên Sơn
	6,738
	0.2
	

	76
	Xã Thượng Trạch
	3,615
	0.09
	

	77
	Xã Tuyên Lâm
	8,401
	0.2
	

	78
	Xã Trường Sơn
	8,484
	0.2
	

	
	Tổng
	1.870.845
	
	




Phụ lục II
CƠ SỞ TÍNH HỆ SỐ PHÂN BỔ CHO CÁC 
XÃ, PHƯỜNG, ĐẶC KHU THEO TIÊU CHÍ DIỆN TÍCH 
(Ban hành kèm theo Tờ trình số  …../TTr-UBND ngày    tháng   năm 2026 
của UBND tỉnh Quảng Trị)

	






STT
	






Xã,phường, đặc khu
	Diện tích/km2 theo Quy mô diện tích các xã theo Nghị quyết số 246/NQ-HĐND ngày 25/4/2025 của HĐND tỉnh Quảng Bình thông qua chủ trương, sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Quảng Bình năm 2025 và Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 25/4/2025 của HĐND tỉnh Quảng Trị 

	Hệ số điểm ứng với diện tích thực tế tại các xã, phường, đặc khu theo Nghị quyết số 246/NQ-HĐND ngày 25/4/2025 của HĐND tỉnh Quảng Bình thông qua chủ trương, sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Quảng Bình năm 2025 và Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 25/4/2025 của HĐND tỉnh Quảng Trị 

	





Hệ số điểm trung bình theo nhóm

	1
	Xã Thượng Trạch 
	1095.78
	4.3
	



2,45

	2
	Xã Trường Sơn 
	935.96
	3.7
	

	3
	Xã Kim Ngân 
	881.06
	3.5
	

	4
	Xã Kim Phú 
	552.57
	2.1
	

	5
	Xã Hướng Phùng
	447.59
	1.8
	

	6
	Xã Dân Hóa 
	365.00
	1.4
	

	7
	Xã Đakrông
	359.29
	1.4
	

	8
	Xã Phong Nha 
	358.10
	1.4
	

	9
	Xã Bố Trạch 
	299.42
	1.1
	



1,0

	10
	Xã Đồng Lê 
	291.93
	1.1
	

	11
	Xã Bến Quan
	278.99
	1.0
	

	12
	Xã Tà Rụt
	273.15
	1.0
	

	13
	Xã Cồn Tiên
	268.58
	1.0
	

	14
	Xã Tuyên Lâm 
	235.20
	0.9
	

	15
	Xã Kim Điền 
	229.42
	0.9
	

	16
	Xã Hướng Lập
	219.64
	0.9
	

	17
	Xã Ba Lòng
	210.58
	0.9
	

	18
	Xã Phú Trạch 
	197.41
	0.8
	


0,6

	19
	Xã Tuyên Hóa 
	194.92
	0.8
	

	20
	Xã Hướng Hiệp
	185.61
	0.7
	

	21
	Xã Cam Lộ
	166.85
	0.7
	

	22
	Xã Hiếu Giang
	177.36
	0.7
	

	23
	Xã La Lay
	156.21
	0.6
	

	24
	Xã Nam Trạch 
	129.83
	0.5
	

	25
	Xã Quảng Ninh 
	100.27
	0.5
	

	26
	Xã Minh Hóa
	156.97
	0.6
	

	27
	Xã Tuyên Sơn 
	132.14
	0.5
	

	28
	Xã Tuyên Phú 
	155.38
	0.6
	

	29
	Xã Tuyên Bình 
	119.19
	0.5
	

	30
	Xã Sen Ngư 
	120.84
	0.5
	

	31
	Xã Tân Mỹ 
	102.57
	0.5
	

	32
	Xã Vĩnh Thủy
	103.74
	0.5
	

	33
	Xã Khe Sanh
	134.81
	0.5
	

	34
	Xã Hải Lăng
	116.89
	0.5
	

	35
	Xã Nam Hải Lăng
	114.84
	0.5
	

	36
	Xã Ái Tử
	116.74
	0.5
	

	37
	Xã A Dơi
	112.41
	0.5
	

	38
	Xã Tân Gianh 
	41.05
	0.2
	










0,2

	39
	Xã Trung Thuần 
	98.83
	0.4
	

	40
	Xã Quảng Trạch 
	56.64
	0.2
	

	41
	Xã Hòa Trạch 
	52.67
	0.2
	

	42
	Xã Nam Gianh 
	34.43
	0.1
	

	43
	Xã Nam Ba Đồn 
	76.30
	0.3
	

	44
	Xã Bắc Trạch 
	97.61
	0.4
	

	45
	Xã Đông Trạch 
	35.73
	0.1
	

	46
	Xã Hoàn Lão 
	99.03
	0.4
	

	47
	Xã Ninh Châu 
	86.03
	0.3
	

	48
	Xã Trường Ninh 
	71.92
	0.3
	

	49
	Xã Lệ Thủy 
	55.93
	0.3
	

	50
	Xã Cam Hồng 
	87.89
	0.3
	

	51
	Xã Trường Phú 
	97.18
	0.4
	

	52
	Xã Lệ Ninh 
	56.32
	0.2
	

	53
	Xã Vĩnh Linh
	90.37
	0.4
	

	54
	Xã Cửa Tùng
	59.83
	0.2
	

	55
	Xã Vĩnh Hoàng
	87.06
	0.3
	

	56
	Xã Cửa Việt
	50.83
	0.2
	

	57
	Xã Gio Linh
	97.70
	0.4
	

	58
	Xã Bến Hải
	54.77
	0.2
	

	59
	Xã Tân Lập
	83.18
	0.3
	

	60
	Xã Lao Bảo
	83.04
	0.3
	

	61
	Xã Lìa
	71.69
	0.3
	

	62
	Xã Triệu Phong
	80.79
	0.3
	

	63
	Xã Triệu Bình
	37.20
	0.1
	

	64
	Xã Triệu Cơ
	44.54
	0.2
	

	65
	Xã Nam Cửa Việt
	74.12
	0.3
	

	66
	Xã Diên Sanh
	87.97
	0.3
	

	67
	Xã Mỹ Thủy
	43.82
	0.2
	

	68
	Xã Vĩnh Định
	63.85
	0.3
	

	69
	Phường Đồng Hới
	41.35
	0.2
	

	70
	Phường Đồng Thuận
	26.49
	0.1
	

	71
	Phường Đồng Sơn
	88.03
	0.3
	

	72
	Phường Ba Đồn
	20.45
	0.08
	

	73
	Phường Bắc Gianh
	31.14
	0.1
	

	74
	Phường Đông Hà
	38.04
	0.1
	

	75
	Phường Nam Đông Hà
	35.04
	0.1
	

	76
	 Phường Quảng Trị
	72.82
	0.3
	

	77
	Đặc Khu Cồn Cỏ
	2.30
	0.009
	

	78
	Xã Tân Thành
	89.77
	0.4
	

	
	
Tổng
	
12.699,99km2
	
	




Phụ lục III
DANH SÁCH DI TÍCH QUỐC GIA ĐẶC BIỆT,
DI TÍCH QUỐC GIA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ
(Ban hành kèm theo Tờ trình số  …../TTr-UBND ngày    tháng   năm 2026
của UBND tỉnh Quảng Trị)

	STT
	TÊN DI TÍCH
	ĐỊA ĐIỂM
	SỐ QUYẾT ĐỊNH
	LOẠI HÌNH

	I
	DANH SÁCH DI TÍCH QUỐC GIA ĐẶC BIỆT

	1
	Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh gồm 25 điểm di tích thành phần:
	







Quyết định 1820/QĐ-TTg, ngày 24/12/2018 và
Quyết định 2383/QĐ-TTg, ngày 09/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ




	









Lịch sử





	1.1
	Chỉ huy Sở Bộ Tư lệnh 559 – Bộ đội Trường Sơn tại hang Hóa Tiến.
	Xã Tân Thành
	
	

	1.2
	Ngầm Khe Rinh
	Xã Kim Phú
	
	

	1.3
	Đèo Đá Đẽo
	Xã Kim Phú
	
	

	1.4
	Cầu Ka Tang
	Xã Tuyên Lâm
	
	

	


1.5
	Bến phà Gianh (4 bến phà)
	P.Bắc Gianh và xã Bắc Trạch
	
	

	
	- Bờ Nam bến phà I
	xã Bắc Trạch
	
	

	
	- Bờ Bắc bến phà I
	Phường Bắc Gianh
	
	

	
	- Bờ Nam bến phà II
	xã Bắc Trạch
	
	

	
	- Bờ Bắc bến phà II
	Phường Bắc Gianh
	
	

	
1.6
	Bến phà Xuân Sơn (2 bến)
	


xã Phong Nha
	
	

	
	- Bến bờ Bắc
	
	
	

	
	- Bến bờ Nam
	
	
	

	1.7
	Hang Thông tin (Km4- Đường 20)
	
	
	

	1.8
	Dốc Ba Thang- Đường 20 Quyết Thắng
	
Xã Thượng Trạch
	
	

	1.9
	Hang NH (Tổng kho NH)
	
	
	

	1.10
	Hang Tám Thanh niên xung phong (Hang Tám Cô)
	
	
	

	
1.11
	Bến Phà Long Đại (2 bến)
	



Xã Trường Ninh
	
	

	
	- Bến bờ Bắc
	
	
	

	
	- Bến bờ Nam
	
	
	

	1.12
	Km0- Đường 10
	
	
	

	



1.13
	Chỉ huy Sở cơ bản Bộ Tư lệnh 559- Bộ đội Trường Sơn tại Hiền Ninh
	
	
	

	
	 - Hội trường Bộ Tư lệnh
	
	
	

	
	- Nhà thờ họ Nguyễn
- Nhà thờ họ Trương
	
	
	

	
	- Nhà thờ họ Lê
	
	
	

	
	- Phòng khách  Bộ Tư lệnh 559
	
	
	

	1.14
	Ngã Tư Thạch Bàn
	Xã Trường Phú
	
	

	1.15
	Làng Ho
	Xã Kim Ngân
	
	

	1.16
	Khe Hó
	
Xã Bến Quan


	
	

	1.17
	Cầu treo Bến Tắt
	
	
	

	1.18
	Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn
	
	
	

	1.19
	Chỉ huy sở cơ bản Bộ Tư lệnh Đoàn 559 - Bộ đội Trường Sơn tại Gio Linh
	
	
	

	
	- Nhà làm việc Tư lệnh Đồng Sỹ Nguyên
	Xã Cồn Tiên
	
	

	
	- Bệnh viện Bộ Tư lệnh 559
	Xã Bến Hải
	
	

	1.20
	Cầu treo ĐắkRông
	Xã ĐakRông
	
	

	1.21
	Cảng Đông Hà
	Phường Nam Đông hà
	
	

	1.22
	Cổng Trời
	Xã Dân Hoá

	
	

	1.23
	Đồi Cha Quang
	
	
	

	1.24
	Ngầm Cà Roòng
	Xã Thượng Trạch
	
	

	1.25
	Bến thuyền làng Mai Xá
	Xã Cửa Việt
	
	

	
2
	Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, gồm 06 điểm di tích thành phần
	
	

	2.1
	Khu vực đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải

	Bờ Nam thuộc xã Bến Hải; Bờ Bắc thuộc xã Cửa Tùng
	
	

	2.2
	Đồn Công an Cửa Tùng
	
Xã Cửa Tùng
	
	

	2.3
	Bến đò Cửa Tùng (Bến đò A)
	
	
	

	2.4
	Bến đò Tùng Luật (Bến đò B)
	
	
	

	2.5
	Bến đò Luỹ (Bến đò C)
	
	
	

	2.6
	Bến đò Thượng Đông và Dục Đức
	Xã Vĩnh Thủy
	
	

	3
	Thành cổ Quảng Trị và những địa điểm lưu niệm sự kiện 81 ngày đêm năm 1972, gồm 07 điểm di tích thành phần:
	
	

	3.1
	Thành cổ Quảng Trị
	

Phường Quảng Trị
	
	

	3.2
	Nhà thờ Tri Bưu
	
	
	

	3.3
	Bến sông Thạch Hãn
	
	
	

	3.4
	Trường Bồ Đề
	
	
	

	3.5
	Ngã ba và Nhà thờ Long Hưng
	Xã Hải Lăng
	
	

	3.6
	Chốt Ngô Xá Tây
	Xã Triệu Cơ
	
	

	3.7
	Chốt Long Quang
	Xã Nam Cửa Việt
	
	

	4
	Địa đạo Vịnh Mốc và hệ thống làng hầm Vĩnh Linh, gồm 08 điểm di tích thành phần:
	Quyết định số 2408/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ
	Lịch sử - Kiến trúc nghệ thuật

	4.1
	Địa đạo Vịnh Mốc
	

Xã Cửa Tùng
	
	

	4.2
	Địa đạo Hương Nam
	
	
	

	4.3
	Địa đạo Troong Môn - Cửa Hang
	
	
	

	4.4
	Địa đạo Thôn Roọc và các địa đạo Hải quân
	
	
	

	4.5
	Địa đạo Mũi Si
	
	
	

	4.6
	Địa đạo 61
	
	
	

	4.7
	Địa đạo Hải quân
	Xã Vĩnh Hoàng
	
	

	4.8
	Hệ thống địa đạo Hiền Dũng
	
	
	

	5
	Vườn Quốc gia Phong Nha- Kẻ Bàng
	Xã: Dân Hóa, Kim Điền, Kim Phú, Thượng Trạch, Phong Nha, Bố Trạch, Trường Sơn
	Quyết định số 1272/QĐ-TTg ngày 12/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ
	

	II
	DI TÍCH CẤP QUỐC GIA

	1
	Khu vực Sân bay Tà Cơn
	Xã Khe Sanh
	













236/VH-QĐ, ngày 12/12/1986

	













Lịch sử (ĐTS)


	2
	Căn cứ Cồn Tiên - Dốc Miếu
	Xã Gio Linh và Cồn Tiên
	
	

	3
	Hang động Hoá Thanh làm kho hang và kho xăng dầu
	Xã Tân Thành
	
	

	



4
	Khu vực Bãi Dinh và khu vực Đồi 37, hang Dơi, Hang Tiên, Cha Lo, trên đường 12A, huyện Tuyên Hóa (gồm các 05 di tích thành phần)
	


Xã Dân Hoá
	
	

	
	- Cha Lo
	
	
	

	
	- Khu vực Đồi 37 (Trận địa Nguyễn Viết Xuân)
	
	
	

	
	- Bãi Dinh 
	
	
	

	
	- La Trọng 
	
	
	

	
	- Khe Ve
	Xã Tân Thành
	
	

	


5
	Các địa điểm vượt Đường 9 của đường dây Thống nhất và tuyến 559 (gồm 03 di tích thành phần)
	

Xã Đakrông
	
	

	
	- Cầu Khe Xom
	
	
	

	
	- Cầu Ku Tiền
	
	
	

	
	- Cầu Xom Rò
	
	
	

	6
	Trạm Thông tin A72
	Xã Kim Ngân
	
	

	7
	Động Phong Nha
	Xã Phong Nha
	
	

	

8
	Một số khu vực trên Đường 20- Quyết Thắng (gồm 03 di tích thành phần)
	Xã Phong Nha
	
	

	
	- Km0- Đường 20
	
	
	

	
	- Trọng điểm Trạ Ang
	Xã Thượng Trạch
	
	

	
	 - Sân bay Khe Gát
	Xã Phong Nha
	
	

	9
	Hang Lèn Hà
	Xã Tuyên Lâm
	1732/QĐ-BVHTTDL,ngày 07/5/2009

	

	10
	Đường 16: Nước suối khoáng Bang
	Xã Kim Ngân
	
	

	11
	Đường 20: Hang Y Tá
	Xã Thượng Trạch
	
	

	12
	Mộ và Nhà thờ Đề Đốc Lê Trực
	Xã Tuyên Hoá
	774/QĐ-BT, ngày 21/6/1993
	Lịch sử

	13
	Làng chiến đấu Cảnh Dương
	Xã Hoà Trạch
	774 QĐ/BT, ngày 21/6/1993
	Lịch sử

	14
	Đình Đông Dương
	Xã Quảng Trạch
	983/QĐ-BT, ngày 4/8/1992
	Lịch sử

	15
	Chiến khu Trung Thuần 
	Xã Trung Thuần
	2233 QĐ/BT, ngày 26/6/1995
	Lịch sử

	
16
	Mộ Mai Lượng (gồm 02 di tích thành phần)
	Phường Nam Ba Đồn
	95-1998/QĐ-BT, ngày24/01/1998
	Lịch sử

	
	- Mộ Mai Lượng
	
	
	

	
	- Nhà Thờ Mai Lượng
	
	
	

	17
	Đình Minh Lệ
	Xã Nam Gianh
	1430/QĐ-BT, ngày12/10/1993
	Lịch sử

	18
	Điện Thành Hoàng Vĩnh Lộc
	Xã Nam Gianh
	1568/QĐ-BT, ngày20/4/1995
	Lịch sử

	19
	Đình Phù Trịch
	Xã Nam Gianh
	310 QĐ/BT, ngày13/02/1996
	Lịch sử

	20
	Đình Hòa Ninh
	Xã Nam Gianh
	1430 QĐ/BT, ngày 12/10/1993
	Lịch sử

	21
	Đình Lũ Phong
	Phường Ba Đồn
	95-1998 QĐ/BT, ngày 24/01/1998
	Lịch sử

	
22
	Đình Tượng Sơn và lăng mộ Nguyễn Dụng (gồm 02 di tích thành phần)
	Phường Ba Đồn
	62/2003/QĐ-BVHTT ngày 27/11/2003
	

Lịch sử

	
	- Đình Tượng Sơn
	
	
	

	
	- Lăng mộ Nguyễn Dụng
	
	
	

	23
	Cảng cá Thanh Khê (điểm xuất phát chuyến tàu biển chở vũ khí chi viện miền Nam đêm 27/1/1960)
	Xã Bắc Trạch
	1733/QĐ-BVHTTDL, ngày 7/5/2009
	Lịch sử

	24
	Khu danh thắng Lý Hoà
	Xã Đông Trạch
	3959 VH/QĐ, ngày 02/12/1992
	Danh thắng

	25
	Đình Lý Hoà
	Xã Đông Trạch
	3959 VH/QĐ, ngày 02/12/1992
	Lịch sử

	26
	Nhà thờ Nguyễn Văn Nại, Nguyễn Văn Duyệt, Nguyễn Duy Cần
	Xã Đông Trạch
	38/QĐ-BVHTTDL, ngày 07/01/2020

	Lịch sử

	27
	Ga Kẻ Rấy
	Xã Hoàn Lão
	51/2001/QĐ, ngày 27/12/2001
	Lịch sử

	28
	Đường Ba Trại- Ngã ba Thọ Lộc
	Xã Bố Trạch
	1732/QĐ-BVHTTDL, ngày 07/5/2009.
	Lịch sử


	29
	Làng chiến đấu Cự Nẫm
	Xã Bố Trạch
	921QĐ/BT, ngày 20/7/1994
	Lịch sử

	30
	Lăng mộ Hồ Hồng (Hồ Cưỡng)
	Xã Nam Trạch
	490VH/QĐ, ngày 21/4/1992
	Lịch sử

	




31
	Những địa điểm lưu niệm Bác Hồ về thăm Quảng Bình, tháng 6/1957 (gồm 05 di tích thành phần)
	
	983/QĐ-BVH, ngày 04/8/1992
	Lịch sử

	
	- Địa điểm Sân bay Đồng Hới
	Phường Đồng Thuận
	
	

	
	- Nhà nghỉ sư đoàn 325
	Phường Đồng Hới
	
	

	
	- Bãi tắm Nhật Lệ,
	
	
	

	
	- Sân bóng đá (Bác Hồ thăm hỏi và nói chuyện với Đảng Bộ và nhân dân Quảng Bình, nay là Quảng trường Hồ Chí Minh).
	
	
	

	
	- Nhà Bảo tàng: Nơi Bác thăm và làm việc 
	
	
	

	32
	Trận địa Pháo Lão quân Đức Ninh
	Phường Đồng Hới
	1568QĐ/BT, ngày 20/4/1995
	Lịch sử

	33
	Khu Giao Tế Quảng Bình
	Phường Đồng Hới
	3518/1998-QĐ, ngày 04/12/1998
	Lịch sử

	34
	Quảng Bình Quan
	Phường Đồng Hới
	97/QĐ-BVH, ngày, 21/01/1992
	Lịch sử

	35
	Khảo cổ Bàu Tró
	Phường Đồng Hới
	97/QĐ-BVH, ngày, 21/01/1992
	Khảo cổ

	36
	Cửa Nhật Lệ (2 bờ)
	Phường Đồng Hới
	97/QĐ-BVH, ngày, 21/01/1992
	Danh thắng

	37
	 Bến đò Mẹ Suốt (gồm 02 di tích thành phần)
	Phường Đồng Hới
	97/QĐ-BVH,  ngày 21/01/1992
	Lịch sử

	
	- Bến đò Cự Hà
	Phường Đồng Hới
	
	

	
	- Bến đò Mẹ Suốt
	Phường Đồng Hới
	
	

	38
	Thành Đồng Hới
	Phường Đồng Hới
	97/QĐ-BVH, ngày, 21/01/1992
	Lịch sử - Kiến trúc

	39
	Luỹ Đào Duy Từ (gồm 04 di tích thành phần)
	
	97/QĐ-BVH, ngày, 21/01/1992
	Lịch sử

	
	- Lũy Nhật Lệ
	Phường Đồng Hới
	
	

	
	- Lũy Sa Phụ
	Phường Đồng Hới
	
	

	
	- Luỹ Đầu Mâu – Võ Thắng Quan
	Xã Quảng Ninh
	
	

	
	- Luỹ Trường Dục
	Xã Trường Ninh
	
	

	40
	Nhà Nhóm thôn Trung
	Xã Quảng Ninh
	43-VH/QĐ, ngày 7-01-1993
	Lịch sử

	

41
	Bến phà Quán Hàu (gồm 02 di tích thành phần)
	Xã Quảng Ninh
	62/2003/QĐ- BVHTT, ngày 27/11/2003
	Lịch sử

	
	- Bờ Bắc Bến phà Quán Hàu
	
	
	

	
	- Bờ Nam Bến phà Quán Hàu
	
	
	

	42
	Lăng mộ Hữu quân Đô thống Chưởng phụ sự Lê Sĩ
	Xã Quảng Ninh
	41/2005/QĐ-BVHTT, ngày 22/8/ 2005
	Lịch sử

	
43

	Mộ và Nhà thờ Võ Xuân Cẩn (gồm 02 di tích thành phần)
	Xã Cam Hồng- Tân Mỹ
	3232/BVHTTDL, ngày 04/11/2020
	Lịch sử

	
	- Mộ Võ Xuân Cẩn 
	Xã Tân Mỹ-
	
	

	
	- Nhà thờ Võ Xuân Cẩn 
	Xã Cam Hồng
	
	

	44
	Chùa An Xá
	Xã Lệ Thuỷ
	3959/VH-QĐ, ngày 02/12/1992
	Lịch sử-văn hóa

	45
	Chiến thắng Xuân Bồ
	Xã Lệ Thuỷ
	51QĐ/BT, ngày 12/01/199.
	Lịch sử

	
46
	Lăng mộ và miếu thờ Hoàng Hối Khanh: Địa điểm Miếu thờ (gồm 02 di tích thành phần)
	Xã Lệ Thuỷ- Trường Phú
	1422-1998-QĐ, ngày 23/7/1998
	Lịch sử

	
	- Lăng mộ Hoàng Hối Khanh
	Xã Trường Phú
	
	

	
	- Miếu thờ Hoàng Hối Khanh
	Xã Lệ Thuỷ
	
	

	47
	Lăng mộ Nguyễn Hữu Cảnh
	Xã Trường Phú
	95-1998-QĐ/BT, ngày 24/01/1998
	Lịch sử

	48
	Miếu Thành Hoàng Mỹ Thổ-Trung Lực
	Xã Tân Mỹ
	3959/VH-QĐ, ngày 02/12/1992
	Lịch sử

	
49
	Vụ thảm sát Mỹ Trạch
	Xã Tân Mỹ
	51/2001/QĐ, ngày 27/12/2001  .
	Lịch sử

	50
	Chùa Hoằng Phúc
	Xã Tân Mỹ
	4248/BVHTTDL, ngày 9/12/2015
	Lịch sử

	51
	Trận địa Đại đội nữ dân quân Ngư Thủy
	Sen Ngư
	51/2001/QĐ, ngày 27/12/2001
	Lịch sử

	52
	Địa điểm trận địa tên lửa bắn rơi máy bay B52 đầu tiên ở Việt Nam
	Xã Bến Quan
	3998/QĐ-BVHTTDL ngày 10/11 /2010
	Lịch sử

	53
	Hệ thống khai thác và xử lý nước (gồm 14 giếng cổ)
	Xã Cồn Tiên
	08/2001/QĐ-BVHTT ngày 13/3/2001
	Kiến trúc nghệ thuật

	
	- Giếng Máng
	
	
	

	
	- Giếng Côi
	
	
	

	
	- Giếng Gai 1
	
	
	

	
	- Giếng Gai 2
	
	
	

	
	- Giếng Dưới
	
	
	

	
	- Giếng Pheo
	
	
	

	
	- Giếng Nậy
	
	
	

	
	- Giếng Búng
	
	
	

	
	- Giếng Trạng
	
	
	

	
	- Giếng Đào
	
	
	

	
	- Giếng Tép
	
	
	

	
	- Giếng Bà
	
	
	

	
	- Giếng Ông
	
	
	

	
	- Giếng Gái
	
	
	

	54
	Đình Hà Thượng
	Xã Gio Linh
	154-QĐ ngày 25/01/1991
	Kiến trúc nghệ thuật

	
55
	Chùa Bảo Đông và Lăng mộ Trần Đình Ân (gồm 02 di tích thành phần)
	Xã Gio Linh
	2009/QĐ ngày 15/11/1991
	Kiến trúc nghệ thuật

	
	- Chùa Bảo Đông
	
	
	

	
	- Lăng mộ Trần Đình Ân
	
	
	

	56
	Địa điểm vụ thảm sát  làng Tân Minh
	Xã Cửa Việt
	65-QĐ/BT ngày 16/01/1995
	Lịch sử

	


57
	Đình Nghĩa An và hệ thống giếng Chăm (gồm 06 di tích thành phần)
	Phường Đông Hà
	2997/VH-QĐ ngày 05/01/1996
	Kiến trúc nghệ thuật

	
	- Đình làng Nghĩa An
	
	
	

	
	- Giếng Làng
	
	
	

	
	- Giếng xóm Biền
	
	
	

	
	- Giếng Chùa
	
	
	

	
	- Giếng xóm Đình
	
	
	

	
	- Giếng Nghè
	
	
	

	58
	Địa điểm Trụ sở CP CMLTCHMNVN
	Xã Cam Lộ
	154-QĐ ngày 25/01/1991
	Lịch sử

	59
	Căn cứ Tân Sở
	Xã Cam Lộ
	65-QĐ/BT ngày 16/01/1995
	Lịch sử

	



60
	Các địa điểm thuộc Chiến khu Ba Lòng (gồm 06 di tích thành phần)
	Xã Ba Lòng
	01/1999/QĐ-BVHTT ngày 04/01/1999
	Lịch sử

	
	- Khe Da Vịt
	
	
	

	
	- Khe Cây
	
	
	

	
	- Khe Cồn Vò
	
	
	

	
	- Khe Cau
	
	
	

	
	- Khe Su
	
	
	

	
	- Khe Làng An
	
	
	

	
61
	Địa điểm chiến thắng Làng Vây
	Xã Lao Bảo
	319/QĐ-BVHTTDL ngày 26/01/2011
	Lịch sử

	
62
	Ngã ba Cầu Ga và Lô cốt Cầu Ga (gồm 02 di tích thành phần)
	Phường Quảng Trị
	235/VH-QĐ ngày 12/12/1986
	Lịch sử

	
	- Ngã ba Cầu Ga 
	
	
	

	
	- Lô cốt Cầu Ga
	
	
	

	63
	Chùa Sắc Tứ
	Xã Triệu Phong
	2009/VH/QĐ ngày 15/11/1991
	Kiến trúc nghệ thuật

	




64
	Các địa điểm liên quan đến dinh chúa Nguyễn (1558 - 1626) (gồm 10 di tích thành phần)
	2328/QĐ-BVHTTDL ngày 20/6/2018
	Lịch sử - Khảo cổ

	
	- Địa điểm dinh Ái Tử
	Xã Ái Tử
	
	

	
	- Địa điểm dinh Trà Bát
	
	
	

	
	- Địa điểm Dinh Cát
	
	
	

	
	- Địa điểm Cồn Tập
	
	
	

	
	- Địa điểm Mô súng
	
	
	

	
	- Địa điểm Tàu tượng
	
	
	

	
	- Địa điểm Bãi trận
	
	
	

	
	- Địa điểm Ghềnh phủ
	
	
	

	
	- Chợ Hôm
	
	
	

	
	- Miếu Trảo Trảo Phu Nhân
	Xã Triệu Phong
	
	

	65
	Địa điểm xảy ra cuộc thảm sát Mỹ Thủy 1948
	Xã Mỹ Thuỷ
	38/2001/QĐ-BVHTT ngày 12/7/2001
	Lịch sử

	66

	Đình Câu Nhi (gồm 02 di tích thành phần)
	Xã Nam Hải Lăng
	08/2001/QĐ-BVHTT ngày
	Lịch sử

	
	- Đình làng Câu Nhi
	
	
	

	
	- Chùa Quan Khố
	
	
	

	
67
	Khu lưu niệm TBT Lê Duẩn
	Xã Triệu Phong

	QĐ số 3810/QĐ - BVHTTDL ngày 29/10/2010
	Lịch sử

	68
	Nhà tù Lao Bảo
	Xã Lao Bảo
	QĐ số 154-QĐ, ngày 25/1/1991
	Lịch sử

	69
	Đền Song Trung và mộ Hoàng Vĩnh Tộ, Hoàng Vĩnh Dụ (gồm 02 di tích thành phần)
	
Xã Tân Gianh
	
3233/QĐ-BVHTTDLngày  09/9/2025
	Lịch sử

	
	- Đền Song Trung
- Mộ Hoàng Vĩnh Tộ, Hoàng Vĩnh Dụ
	
	
	

	70
	Bến phà II Long Đại -Nơi hy sinh của 16 TNXP (tháng 9 năm 1972)
	Xã Trường Ninh
	3232/QĐ-BVHTTDLngày  09/9/2025
	Lịch sử

	
71 
	Lăng mộ và Nhà thờ Hoàng Kế Viêm
	Xã Quảng Ninh
	396/QĐ-BVHTTDL
ngày 24/02/2023
	Lịch sử

	

	Tổng: 71 di tích với 133 di tích thành phần
	



